
 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ Y TẾ 

Số:               /QĐ-SYT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề Dược đợt 9 năm 2025 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 Quốc hội khoá XIII; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 

Căn cứ Quyết định số 21/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND 

thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội; 

Căn cứ Ý kiến Hội đồng tư vấn xét cấp chứng chỉ hành nghề dược; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp 50 Chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân (Có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) có tên tại Điều 1 được sử dụng chứng chỉ hành nghề 

Dược để hành nghề theo đúng quy định của pháp luật 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược 

và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ 

ngày ký./. 

 
 Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để phối hợp); 

- Văn Phòng Sở (để đăng tải);                                

- Lưu: VT, NVD (Nguyệt). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

       

 

 

Nguyễn Đình Hưng 

 



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC  

Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày       /     /2025 

 

ST

T 
Họ và tên  Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN  

1 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 26/06/1982 034182005682 

Tổ dân phố Cơ Khí Yên Viên, xã Yên Viên, 

huyện Gia Lâm 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13938/CCHN- D-

SYT-HNO 

2 

Phí Thị Thanh 

Hoa 12/04/1999 001199019445 Thôn 2, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13939/CCHN- D-

SYT-HNO 

3 Vũ Thị Phượng 04/12/1974 001174017843 

Tổ dân phố số 5 Hòe Thị, phường Phương 

Canh, quận Nam Từ Liêm 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13940/CCHN- D-

SYT-HNO 

4 

Nguyễn Thị 

Diệp 02/10/1985 030185025901 

530 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai 

Bà Trưng 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13941/CCHN- D-

SYT-HNO 

5 Bùi Thị Ngân 16/10/1987 037187002697 

Căn hộ 601 nhà N02 khu Tây Nam Đại học 

Thương Mại (nay là nhà 5a Lê Đức Thọ), 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13942/CCHN- D-

SYT-HNO 

6 Nguyễn Thị Thơ 14/11/1985 001185023877 Thôn 3, xã Song Phương, huyện Hoài Đức 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13943/CCHN- D-

SYT-HNO 

7 Vũ Thị Trang 05/09/1989 036189002282 

Số 2 An Trạch 2, phường Quốc Tử Giám, 

quận Đống Đa 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13944/CCHN- D-

SYT-HNO 

8 Trần Thị Thu 17/04/1990 036190023987 

Khu Gia Đình Xí nghiệp khảo sát Điện 1, 

phường Kiến Hưng, quận Hà Đông 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13945/CCHN- D-

SYT-HNO 

9 

Nguyễn Thị 

Thanh Nga 01/03/1990 001190015965 

Căn hộ 3305 tòa Park 12- KĐT Vinhomes 

Timescity Parkhill- số 25 ngõ 13 đường 

Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng 

Mai 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13946/CCHN- D-

SYT-HNO 

10 Lê Hồng Nhung 15/10/1995 025195013273 Khu 4, Minh Côi, huyện Hạ Hòa 

tỉnh Phú 

Thọ 

Cao đẳng 

ngành dược 

13947/CCHN- D-

SYT-HNO 



ST

T 
Họ và tên  Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN  

11 

Nghiêm Thu 

Hằng 20/10/1995 008195005219 

Thôn 3, xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên 

Quang 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Dược sỹ đại 

học 

13948/CCHN- D-

SYT-HNO 

12 Lưu Xuân Đức 03/01/1997 019097000793 

Căn hộ 405- HH2e khu đô thị mới Dương 

Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13949/CCHN- D-

SYT-HNO 

13 

Triệu Quang 

Hùng 08/03/1982 001082004329 

P315, nhà F14 ngõ 41 đường Khương Đình 

(P35 F14B cũ), phường Thượng Đình, quận 

Thanh Xuân 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13950/CCHN- D-

SYT-HNO 

14 Nguyễn Thị Tân 15/11/1969 034169004592 

43 đường số 2 tổ 100, phường Láng Hạ, 

quận Đống Đa 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13951/CCHN- D-

SYT-HNO 

15 

Nguyễn Văn 

Cường 14/03/1987 030087002113 

Căn hộ số 804-Tòa CT5- dự án khu nhà ở 

MHDI-1, tổ dân phố số 04- Phú Mỹ, phường 

Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13952/CCHN- D-

SYT-HNO 

16 

Trịnh Hồng 

Phúc 29/11/1999 037099000154 

Số nhà 216 tòa nhà B2, ngõ 199 Trần Quốc 

Hoàn, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 

Giấy 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13953/CCHN- D-

SYT-HNO 

17 

Đoàn Thị Thúy 

Quỳnh 23/04/1999 036199006888 

Thôn Nam Ngoại Bắc, xã Trực Mỹ, huyện 

Trực Ninh 

tỉnh Nam 

Định 

Dược sỹ đại 

học 

13954/CCHN- D-

SYT-HNO 

18 

Đào Thị Phương 

Hoa 15/10/1998 015198008278 Thôn 6, xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên 

tỉnh Yên 

Bái 

Cao đẳng 

ngành dược 

13955/CCHN- D-

SYT-HNO 

19 Hoàng Ngọc Lệ 30/10/1997 001197006560 

Thôn Dư Dụ 1, xã Thanh Thùy, huyện 

Thanh Oai 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13956/CCHN- D-

SYT-HNO 

20 

Nguyễn Hoàng 

Yến 12/03/1993 001193025260 

100/22 Kim Quan, tổ 5, phường Việt Hưng, 

quận Long Biên 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13957/CCHN- D-

SYT-HNO 

21 Lê Thị Giang 06/12/1983 034183012723 

Thôn Đồng Phú, xã Dương Liễu, huyện 

Hoài Đức 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13958/CCHN- D-

SYT-HNO 



ST

T 
Họ và tên  Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN  

22 

Nguyễn Thu 

Huyền 08/10/1986 025186006761 10 phố 356, phường Kim Mã, quận Ba Đình 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13959/CCHN- D-

SYT-HNO 

23 

Nguyễn Thị 

Duyên 10/12/1979 001179034199 Số 4 ngách 7 ngõ 5 Tô Hiệu, quận Hà Đông 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13960/CCHN- D-

SYT-HNO 

24 

Đào Thị Bích 

Ngọc 25/02/1995 001195032494 

Thôn Phú Cốc, xã Hà Hồi, huyện Thường 

Tín 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13961/CCHN- D-

SYT-HNO 

25 Chu Thị Hằng 28/01/1979 001179048763 

C3 106, tổ 27, phường Đức Giang, quận 

Long Biên 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13962/CCHN- D-

SYT-HNO 

26 Bùi Duy Thức 10/09/1981 001081016376 

9 Hàng Cót, phường Hàng Mã, quận Hoàn 

Kiếm 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13963/CCHN- D-

SYT-HNO 

27 

Lưu Thị Thanh 

Hòa 17/05/1977 001177003896 

Thôn Tử Dương, xã Tô Hiệu, huyện Thường 

Tín 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ 

trung cấp 

13964/CCHN- D-

SYT-HNO 

28 Lại Đức Tuân 01/10/1990 001090011397 

Tiểu khu Đông Đoài, thị trấn Phú Xuyên, 

huyện Phú Xuyên 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13965/CCHN- D-

SYT-HNO 

29 Trần Thị Huyền 01/01/1988 001188000737 Xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ 

trung cấp 

13966/CCHN- D-

SYT-HNO 

30 

Nguyễn Thị 

Hiên 15/03/1994 001194044724 Đội 3, Kim Bôi, xã Vạn Tín, huyện Mỹ Đức 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13967/CCHN- D-

SYT-HNO 

31 Mai Ánh Tuyết 25/07/1987 027187000905 

25 ngõ Hàng Cháo, phường Cát Linh, quận 

Đống Đa 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13968/CCHN- D-

SYT-HNO 

32 

Nguyễn Thị 

Hương 02/12/1992 001192029725 

Số 12, tổ 1, tổ dân phố Tân Bình, thị trấn 

Xuân Mai, huyện Chương Mỹ 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13969/CCHN- D-

SYT-HNO 



ST

T 
Họ và tên  Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN  

33 

Nguyễn Thị 

Bích Thùy 16/12/1997 001197020607 

Thôn Nghi Lộc, xã Sơn Công, huyện Ứng 

Hòa 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13970/CCHN- D-

SYT-HNO 

34 

Hoàng Thị 

Trang 23/01/1998 001198009029 

Xóm Thầy, thôn Mỹ Lương, xã Mỹ Lương, 

huyện Chương Mỹ 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13971/CCHN- D-

SYT-HNO 

35 Đào Thị Nga 17/10/1998 001198009172 

Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài 

Đức 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13972/CCHN- D-

SYT-HNO 

36 

Nguyễn Thu 

Thủy 12/04/1999 001199014303 

Tổ dân phố Ngô Sài, thị trấn Quốc Oai, 

huyện Quốc Oai 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13973/CCHN- D-

SYT-HNO 

37 

Nguyễn Quang 

Sơn 11/09/1988 001088020646 

Số 8 ngách 15 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, tổ 21, 

phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13974/CCHN- D-

SYT-HNO 

38 Đỗ Đình Tuấn 14/07/1989 001089022419 

Thôn Hiệp Thuận 2, xã Hiệp Thuận, huyện 

Phúc Thọ 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13975/CCHN- D-

SYT-HNO 

39 

Đinh Thị Thanh 

Huyền 12/04/1996 025196009143 Cụm 2, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13976/CCHN- D-

SYT-HNO 

40 

Vi Thị Thanh 

Trang 11/02/1989 024189021503 

Căn hộ B1-503 chung cư Ruby CT3, 

phường Phúc Lợi, quận Long Biên 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13977/CCHN- D-

SYT-HNO 

41 Đỗ Văn Hào 09/02/1994 026094004975 

Căn hộ 1108-VP5, bán đảo Linh Đàm, 

phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13978/CCHN- D-

SYT-HNO 

42 Phan Tiến Hoàn 10/11/1991 025091000257 Tổ 28, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13979/CCHN- D-

SYT-HNO 

43 Ngô Thị Hà 01/11/1988 001188051252 

Số 3 đường 3.7/1C KĐT Gamuda Gardens, 

phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành 

phố Hà Nội 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13980/CCHN- D-

SYT-HNO 



ST

T 
Họ và tên  Năm sinh Số CMND Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN  

44 

Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 03/05/1983 027183008947 Tổ 9, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13981/CCHN- D-

SYT-HNO 

45 Phạm Xuân Thu 19/12/1982 001182025130 

Số 113 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 

quận Tây Hồ 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13982/CCHN- D-

SYT-HNO 

46 

Nguyễn Thị 

Kim Oanh 10/12/1991 001191032989 

Bãi Thụy, xã Đồng Tháp, huyện Đan 

Phượng 

thành phố 

Hà Nội 

Cao đẳng 

ngành dược 

13983/CCHN- D-

SYT-HNO 

47 

Nguyễn Thị 

Hương 09/06/1991 027191000547 

Số 09 Xuân Đài, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Dương 

tỉnh Hải 

Dương 

Dược sỹ đại 

học 

13984/CCHN- D-

SYT-HNO 

48 

Nguyễn Thị 

Ngọc Thảo 20/07/1996 025196004574 Xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao 

tỉnh Phú 

Thọ 

Dược sỹ đại 

học 

13985/CCHN- D-

SYT-HNO 

49 

Nguyễn Bá 

Toàn 12/10/1992 001092046629 

Xóm Làng, thôn Thượng Thanh, xã Thanh 

Cao, huyện Thanh Oai 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

2719/CCHN- D-

SYT-HNO 

50 

Phạm Hương 

Trang 04/08/1990 001190031308 

31 ngõ 141 Trương Định, phường Trương 

Định, quận Hai Bà Trưng 

thành phố 

Hà Nội 

Dược sỹ đại 

học 

13856/CCHN- D-

SYT-HNO 
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